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Tóm tắt

16 chất Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) trong pha khí tại Hà Nội đã được quan trắc bằng phương pháp lấy mẫu thụ động sử dụng đĩa polyurethane foam (PUF) trong 30 ngày (tháng 10/2020). 13/16 chất PAHs được định lượng do 3 chất với số nhân vòng thơm thấp dễ bay hơi (Nap, Acy và Ace) nên có độ thu hồi chưa đạt. Σ13 PAHs từ 3 đến 7 nhân vòng thơm có nồng độ từ 105,6 – 116,4 ng/m3. Nồng độ PAHs trong pha khí của Hà nội tương đương và thấp hơn so với các thành phố có mật độ dân cư và giao thông cao như Hà Nội trên thế giới. Đây là nghiên cứu đầu tiên áp dụng phương pháp tính toán tổng thể tích/ tổng thời gian treo mẫu cũng như hệ số thể tích lấy mẫu/ ngày cho từng chất PAHs trong điều kiện khí tượng của Việt Nam. Phương pháp sử dụng mô hình toán học áp dụng Matlab code. Hệ số lấy mẫu/ ngày của đĩa lấy mẫu thụ động giao động từ 1,95 đến 3,4 m3/ngày cho 13 đơn chất PAHs được quan trắc. Các kết quả nghiên cứu trước đây thường ước tính hệ số lấy mẫu từ 3 đến 5 m3/ngày dựa vào phương pháp thêm đồng vị hoặc so sánh với lấy mẫu chủ động ở tốc độ hút thấp. Phương pháp lấy mẫu thụ động có nhiều ưu điểm như không sử dụng điện, dễ dàng thao tác và đặc biệt có thể áp dụng cho nhiều địa điểm quan trắc ở cùng thời điểm, điều này giúp xây dựng được bản đồ ô nhiễm tại các khu vực nghiên cứu lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi áp dụng hệ số lấy mẫu cho từng đơn chất cho kết quả chính xác hơn so với sử dụng mặc định một giá trị chung cho cả nhóm chất PAHs. Áp dụng phương pháp lấy mẫu thụ động thành công, có thể mở ra hướng nghiên cứu quan trắc, xây dựng bản đồ ô nhiễm các chất hữu cơ khác trong pha khí như PCBs, chất chống cháy PBDEs, và thuốc trừ sâu trong môi trường không khí tại Việt Nam trong tương lai.

